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I.  Báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động theo Kế hoạch đã được phê duyệt
1. Tình hình chung
       Theo Kế hoạch hoạt động đã được Ban chỉ đạo phê duyệt ngày 26 tháng 7 năm 2010, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong Chương trình Đối tác Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện 18 hoạt động. Trên thực tế, Bộ Tư pháp đã triển khai 17 hoạt động theo kế hoạch, một hoạt động chưa thực hiện trong năm 2010 và bổ sung một hoạt động.
       Trong năm 2010, trong lĩnh vực luật sư , Bộ Tư pháp tập trung nghiên cứu xây dựng định hướng sủa đổi Luật Luật sư và đã hoàn thành báo cáo định hướng xây dựng luật luật sư sửa đổi; dự thảo luật Luật sư sửa đổi sẽ được trình ra Quốc hội trong thời gian tới; trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Bộ đã tập trung ưu tiên  khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chiến lược, hướng dẫn và thủ tục trợ giúp pháp lý, xác định các quy định, hướng dẫn và thủ tục trợ giúp pháp lý chưa phù hợp để sửa đổi, bổ sung bảo đảm đơn giản, thuận tiện cho người được trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ trợ giúp pháp lý; nghiên cứu và xây dựng ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thống kê trợ giúp pháp lý nhằm giúp tăng cường năng lực của Cục Trợ giúp pháp lý và các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc quản lý các thông tin, dữ liệu chính xác về người thực hiện trợ giúp pháp lý và người được trợ giúp pháp lý; Đề án thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí minh khởi động từ giữa năm 2009 và dự kiến kết thúc vào năm 2012. Năm 2010 Bộ tập trung triển khai và có những đánh giá ban đầu kết quả thực hiện Đề án nhằm chuẩn bị xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Đề án "Thành lập cơ quan THADS khu vực phù hợp với việc thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực";  trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, trong năm 2010, Bộ Tư pháp đã có những bước chuẩn bị để thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, triển khai xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình và hướng dẫn khung pháp luật nhằm thực hiện luật Lý lịch tư pháp, cụ thể Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư liên tịch về lý lịch tư pháp; xây dựng, ban hành biểu mẫu lý lịch tư pháp.
1.1. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2010 (từ tháng 8 năm 2010 đến 31/12/2010)
Mục tiêu 1. Hoàn thiện thủ tục tố tụng nhằm đảm bảo tính nhất quán, dân chủ, minh bạch và tôn trọng quyền con người.
Hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp.
1.1. Đánh giá kết quả thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục trợ giúp pháp lý; 
1.2. Xây dựng ban hành thông tư liên tịch  hướng dẫn chi tiết, trình tự thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp;

1.3. Xây dựng ban hành biểu mẫu về lý lịch tư pháp;

1.4. Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp;

1.5. Xây dựng hai Thông tư về Thừa phát lại;

1.6. Sửa đổi văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư;
1.7. Sửa đổi Luật Luật sư;

Mục tiêu 2. Đổi mới tổ chức và hoàn thiện các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp.
Hỗ trợ hoạt động của hệ thống thừa phát lại thông qua dự án thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, phát triển nghề luật sư:

2.1. Tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội hoá hoạt động thi hành án dân sự.
Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực của cán bộ tư pháp, luật sư, cán bộ trợ giúp pháp lý, các chủ thể, đội ngũ bổ trợ tư pháp và các chuyên gia khác trong ngành tư pháp.
3.1. Khảo sát thực trạng năng lực và nhu cầu tập huấn của người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên, cộng tác viên và người tham gia trợ giúp pháp lý);
3.2. Tập huấn cho người thực hiện trợ giúp pháp lý về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho trẻ em hoặc phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực gia đình và buôn bán người hoặc người nhiễm HIV;

3.3. Nghiên cứu và xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp về thống kê trợ giúp pháp lý;

3.4. Nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật và đào tạo kỹ năng thực hành cho Thừa phát lại;

3.5. Văn bản hóa hoạt động thừa phát lại thông qua việc biên soạn và phát hành sổ tay Thừa phát lại;

3.6. Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật  và tranh tụng cho luật sư.

4. Các hoạt động quản lý, điều phối Chương trình.

4.1. Tập huấn về công tác quản lý Dự án hỗ trợ phát triển, quy trình và hoạt động của CT ĐTTP;

4.2. Hội thảo về thủ tục mua sắm trong Chương trình ĐTTP;

4.3. Dự phòng, điều phối, quản lý hoạt động;

4.4. Mua phần mềm kế toán. 
1.2. Hoạt động chưa thực hiện
       Các đơn vị tham gia Chương trình Đối tác Tư pháp đã hết sức cố gắng để hoàn thành các hoạt động đã được phê duyệt trong năm 2010. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan, một hoạt động truy có phần đã được triển khai nhưng chưa hoàn thành hết các hạng mục trong năm 2010. Đó là Hoạt động 1.7. Sửa đổi Luật Luật sư. Hoạt động này gồm có các phần: Tư vấn của chuyên gia về định hướng sủa đổi Luật Luật sư (đã triển khai), phần Tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thi hành Luật Luật sư hiện chưa thực hiện trong năm 2010 do các Sở Tư pháp chưa tổ chức tổng kết ba năm thi hành Luật Luật sư tại địa phương. Hoạt động này dự kiến sẽ chuyển sang thực hiện vào đầu năm 2011; Hoạt động Xây dựng hướng dẫn, tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng quy hoạch, xây dựng quy hoạch phát triển nghề luật sư (Hoạt động 2.2.) chưa triển khai được trong năm 2010 do Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 chưa được thông qua. 
1.3. Hoạt động bổ sung: Mua phần mềm kế toán phục vụ công tác quản lý tài chính của Chương trình Đối tác Tư pháp, Bộ Tư pháp. 
2.  Một số khó khăn trong quá trình thực hiện
2.1. Năm 2010 là năm đầu tiên, giai đoạn đầu thực hiện Chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong năm năm rưỡi (66 tháng), chính vì vậy, việc điều phối, phối hợp giữa các đơn vị còn chưa nhịp nhàng, nhuần nhuyễn;  quy định, quy chế trong Chương trình (đặc biệt là các quy chế về giải ngân) chưa được nhà tài trợ và các đơn vị thống nhất từ khi bắt đầu Chương trình. Thực tế này khiến một số hoạt động chưa được triển khai đúng tiến độ; ảnh hưởng tới việc thanh quyết toán giải ngân cho các hoạt động; 
2.2. Một thực tế khác ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ triển khai các hoạt động trong Chương trình là cán bộ chuyên trách đầu mối thực hiện, theo dõi Dự án tại các đơn vị chưa ổn định.
2.3. Liên quan tới việc triển khai các hoạt động và vấn đề kinh phí còn có một số tồn tại như sau: 

-  Trong quá trình triển khai Kế hoạch, Vụ Bổ trợ đã đề nghị điều chỉnh một hoạt động. Đó là: 

      Theo Kế hoạch hoạt động năm 2010 được phê duyệt chỉ có một lớp tập huấn về kỹ năng cho luật sư với kinh phí là 360 triệu đồng, dự kiến tổ chức tại miền Bắc. Tuy nhiên, Vụ đã đề nghị  tổ chức ba lớp tập huấn, tại cả ba miền để có thể tập huấn cho nhiều luật sư hơn với tổng kinh phí không thay đổi; 

      Hoạt động Xây dựng hướng dẫn, tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng quy hoạch, xây dựng quy hoạch phát triển nghề luật sư (Hoạt động 2.2) chưa thực hiện trong năm 2010;
      Trong các hoạt động của Vụ Bổ trợ tư pháp, có một hoạt động kinh phí thực tế chi vượt trên 10% so với kế hoạch;

-   Vụ Hành chính Tư pháp thay đổi địa điểm tổ chức hoạt động. (Hoạt động 1.2 (Hỗ trợ xây dựng 01 thông tư liên tịch về lý lịch tư pháp tổ chức Hội thảo tại Đồ Sơn, Hải Phòng),  1.3 (Xây dựng, ban hành biểu mẫu lý lịch tư pháp tổ chức Hội thảo tại Đà Nẵng);

-   Tổng Cục thi hành án dân sự: Hoạt động hỗ trợ xây dựng hai thông tư liên tịch về thừa phát lại triển khai trong tháng 6,7/2010 trước khi Kế hoạch hoạt động được phê duyệt. Ban Giám đốc DA đã trao đổi với nhà tài trợ để giải quyết kinh phí cho hoạt động này. 

       Một số hoạt động của Tổng Cục THA cần hoạch định chi tiết, cụ thể hơn ngay từ đầu (Trong năm 2010, hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về thừa phát lại bổ sung một số tiểu hoạt động - tư vấn, thiết kế quản trị website về thừa phát lại, mua tên miền và  hosting cho website về Thừa phát lại : 59 400 000 đ); 
Việc thay đổi cách thức, địa điểm triển khai hoạt động, điều chỉnh kinh phí cần hết sức hạn chế, sớm khắc phục bằng cách lập kế hoạch hoạt động một cách thận 
trọng, có căn cứ chính xác.
II. Tình hình giải ngân năm 2010
        Mặc dù các hoạt động được triển khai kể từ khi Kế hoạch được phê duyệt cho đến hết năm 2010 chỉ trong vòng năm tháng (từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010), nhưng các đơn vị thuộc Bộ đã giải ngân phần lớn kinh phí. Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị ở mức cao: Cục trợ giúp pháp lý giải ngân 100% kinh phí được phê duyệt, Vụ Hành chính Tư pháp: 94%; Tổng Cục thi hành án: 93%; Vụ HTQT 91%; Vụ Bổ trợ Tư pháp: 62%; Mức giải ngân trung bình của tiểu Hợp phần Bộ Tư pháp là 85%. Cụ thể, tổng kinh phí Bộ Tư pháp được duyệt năm 2010 là 6 513 446 000 đồng; cho đến hết tháng 12 năm 2010, Bộ Tư pháp đã giải ngân được: 5.560.472.910đ.
(Xem Báo cáo tài chính đính kèm)
III. Đánh giá chung
+ Trong một thời gian ngắn (5 tháng, từ tháng 8 đến tháng 12), với một số lượng hoạt động lớn (18 hoạt động), kinh phí cao (trên 6,5 tỷ), các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã hết sức nỗ lực hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2010. 
+ Hầu hết các hoạt động được phê duyệt trong kế hoạch đã được hoàn thành (18/19 hoạt động);
+ Tỷ lệ giải ngân đạt mức cao (85%); 

+ Các hoạt động đều được triển khai nhằm thực hiện các kết quả chính của mục tiêu cụ thể trong Văn kiện Chương trình, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của ngành (hỗ trợ thí điểm công tác thừa phát lại, triển khai luật lý lịch tư pháp, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, thể chế hóa công tác quản lý nghề Luật sư...) theo đúng định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp; 

+ Tuy còn một số tồn tại như đã nêu ở phần trên, nhưng nhìn chung các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai Chương trình, khai thác hiệu quả nguồn hỗ trợ, đảm bảo tiến độ triển khai các hoạt động tạo tiền lệ tốt cho các năm tiếp theo.
IV. Dự kiến
         Trong năm 2011, các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động theo các mục tiêu và kết quả chính trong Văn kiện Chương trình. Ban chỉ đạo Chương trình Đối tác Tư pháp, Bộ Tư pháp sẽ xem xét, phê duyệt Kế hoạch hoạt động do các đơn vị đề xuất đảm bảo tính khả thi, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu tổng thể của Chương trình. 
        Ban Giám đốc Dự án lưu ý các đơn vị về vấn đề sử dụng, khai thác nhóm chuyên gia kỹ thuật thường trực (BC) và các chuyên gia ngắn hạn, phục vụ việc nghiên cứu, đánh giá, lập kế hoạch, triển khai, theo dõi, báo cáo hoạt động của Chương trình. 
       Dự kiến Ban chỉ đạo sẽ họp để phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2011 trong tháng 2 năm 2011.

Phụ lục
1. Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2011 - Chương trình Đối tác Tư pháp, Bộ Tư pháp.

2. Báo cáo tài chính năm 2010 - Chương trình Đối tác Tư pháp, Bộ Tư pháp
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